
PHỤ LỤC
Danh mục các nhiệm vụ triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP

ngày 06/4/2026 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 28/6/2025 của Ban Bí thư
về công tác phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2026-2030

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày    /5/2026 của UBND thành phố)

TT Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Thời gian

I.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới tư duy, thống nhất cao về 
nhận thức và hành động trong công tác phi chính phủ nước ngoài trong 
tình hình mới

   

1.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thường xuyên, sâu rộng về nội 
dung Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 28/6/2025 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 
100/NQ-CP ngày 06/4/2026 của Chính phủ và các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về công tác phi chính phủ nước ngoài nhằm nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền và các tổ chức nhân 
dân về công tác phi chính phủ nước ngoài trong tình hình mới với hình thức 
và nội dung phù hợp.

Sở Ngoại vụ,
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Các Sở, ban, 
ngành, địa 

phương

Thực hiện thường 
xuyên, lồng ghép 
trong nhiệm vụ 
thường xuyên về 
tuyên truyền trong 
công tác an ninh, 
chính trị, đối ngoại.

2.

Tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phi chính phủ nước ngoài gắn 
với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ 
Chính trị về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 
bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chủ động đấu tranh, 
làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, “diễn biến hòa bình”, can 
thiệp nội bộ Việt Nam của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế.

Sở Ngoại vụ,
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Các Sở, ban, 
ngành, địa 

phương

Thực hiện thường 
xuyên, lồng ghép 
trong nhiệm vụ 
thường xuyên về 
tuyên truyền trong 
công tác an ninh, 
chính trị, đối ngoại.

3.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, công nghệ số và vận dụng các nền tảng trực tuyến trong 
công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động phi chính phủ nước ngoài.

Sở Ngoại vụ,
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Sở Khoa học và 
Công nghệ,
Báo và Phát 

thanh, Truyền 
hình Đồng Nai

Thực hiện thường 
xuyên



4.

Nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị về 
công tác phi chính phủ nước ngoài nhằm chủ động nghiên cứu, dự báo tình 
hình, xu hướng thế giới, khu vực, đánh giá các yếu tố chính trị, kinh tế an 
ninh, nhận diện đúng đắn, đầy đủ mặt thuận và mặt không thuận, góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; bảo vệ vững chắc an 
ninh và lợi ích quốc gia - dân tộc; kịp thời tham mưu cho Thành uỷ, UBND 
thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch, biện pháp 
phù hợp, kịp thời nhằm phòng ngừa, hạn chế các tác động tiêu cực, tận dụng 
tối đa yếu tố thuận lợi và tranh thủ nguồn lực viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài để phát triển địa phương.

Sở Ngoại vụ,
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Các Sở, ban, 
ngành, địa 

phương
Thường xuyên.

II. Đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực 
thi thể chế, chính sách, quy định pháp luật

1.

Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử 
dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn thành 
phố Đồng Nai.

Sở Ngoại vụ Các Sở, ngành, 
địa phương Năm 2026 - 2030

2.
Báo cáo thi hành Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2022 
của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Sở Ngoại vụ
Các Sở, ban, 
ngành, địa 

phương
Thường xuyên

3.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tính nghiêm minh trong tổ chức thi hành pháp 
luật; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức trong các 
lĩnh vực liên quan hoạt động phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành 
phố.

Các Sở, ban, 
ngành, địa phương

Các Sở, ban, 
ngành, địa 

phương
Thường xuyên.

III.
Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động và 
viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo hướng hiệu lực, hiệu quả, hiện 
đại, chuyên nghiệp

1.
Xây dựng nền hành chính phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân, đối 
tượng thụ hưởng làm trung tâm trong công tác hành chính liên quan hoạt 
động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài; hiện đại hoá quản trị công, 
quản trị dựa trên dữ liệu. Thực hiện chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu 

Các Sở, ngành, địa 
phương

Các Sở, ngành, 
địa phương Thường xuyên.



kiểm gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát.

2.

Tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính; phân công, phân cấp, 
phân nhiệm rõ ràng giữa các cấp, ngành của từng cơ quan, đơn vị, xác định 
rõ trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý 
nghiêm các hành vi tham nhũng, trục lợi cá nhân, nhũng nhiễu của cán bộ, 
công chức.

Các Sở, ngành, địa 
phương

Các Sở, ngành, 
địa phương Thường xuyên.

3.

Thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình cho ý kiến việc cấp, gia hạn, sửa 
đổi, bổ sung, cấp lại Giấy đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
và quy trình thẩm định các hoạt động hợp tác, tiếp nhận, quản lý và sử dụng 
tài trợ phi chính phủ nước ngoài theo chủ trương về cắt giảm đầu mối, tiếp 
tục đổi mới theo hướng đơn giản hóa, số hóa.

Sở Ngoại vụ,
Sở Tài chính

Các Sở, ngành, 
địa phương Thường xuyên.

4.

Xây dựng và hoàn thiện các công cụ quản trị phù hợp với điều kiện của 
thành phố, bao gồm đẩy mạnh số hóa thủ tục, khai thác dữ liệu số, ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động và viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài; chuẩn hóa chế độ báo cáo, tăng cường kiểm tra, giám sát và 
thiết lập cơ chế trao đổi, thảo luận giữa cơ quan quản lý với các tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả tương tác và tuân thủ.

Sở Ngoại vụ,
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Các Sở, ngành, 
địa phương Thường xuyên.

5. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị tỉnh

Các Sở, ngành 
liên quan 2026 - 2030

6.
Đánh giá mức độ rủi ro đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để làm 
căn cứ áp dụng các phương thức quản lý phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với 
từng nhóm cụ thể.

Sở Ngoại vụ

Sở Tài chính, 
Công an thành 

phố,Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị 
thành phố, các 
Sở, ngành liên 

quan

Thường xuyên

7. Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của các cơ quan chức năng và hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phi chính phủ nước ngoài.

Các Sở, ngành, địa 
phương

Các Sở, ngành, 
địa phương liên 

quan
Thường xuyên.

IV. Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi  



chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam vì mục đích hỗ trợ phát 
triển và viện trợ nhân đạo, tăng cường huy động nguồn lực phục vụ 
phát triển địa phương

1.

Mở rộng và phát triển quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
trên cơ sở bảo đảm hài hòa yêu cầu về chính trị, kinh tế, an ninh, đối ngoại, 
phục vụ các mục tiêu phát triển của đất nước và địa phương. Tăng cường 
vận động, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, tăng cường 
ủng hộ Việt Nam trong các hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa 
phương.

Các Sở, ngành, địa 
phương, các tổ 
chức nhân dân

Sở Ngoại vụ, 
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

2026 - 2030

2.
Tích cực huy động nguồn lực và tri thức từ các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài, vận động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính một cách chủ động, có trọng 
tâm, trọng điểm phù hợp nhu cầu phát triển của địa phương.

Các Sở, ngành, địa 
phương, các tổ 
chức nhân dân

Sở Ngoại vụ, 
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

2026 - 2030

3.

Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các 
quy định của pháp luật Việt Nam đầy đủ và kịp thời cho các tổ chức phi 
chính phủ, các đối tác nước ngoài khác hiểu, biết và thực hiện đúng, đầy đủ 
các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam.

Sở Ngoại vụ, Liên 
hiệp các tổ chức 

hữu nghị thành phố

Các Sở, ngành, 
địa phương Thường xuyên

4.
Đề xuất khen thưởng, động viên đối với các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa 
phương.

Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Các Sở, ngành, 
địa phương Năm 2026-2030

5.
Xây dựng chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính 
phủ nước ngoài và danh mục dự án kêu gọi hợp tác, vận động viện trợ phi 
chính phủ nước ngoài của thành phố.

Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Các Sở, ngành, 
địa phương, tổ 

chức chính trị- xã 
hội, đoàn thể, hội 

quần chúng

Năm 2026-2030

V.
Khuyến khích hình thành, phát triển các tổ chức nhân dân, phi lợi 
nhuận có tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực ưu tiên phù hợp với lợi ích quốc 
gia, dân tộc và xu thế vận động của bối cảnh quốc tế

1. Khuyến khích thành lập các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực mới, phù 
hợp với xu thế quốc tế và nhu cầu cấp thiết của đất nước như: ứng phó biến Sở Nội vụ Sở Tư pháp, các 

Sở, ngành liên 2026 - 2030



đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số; đảm bảo sự 
thống nhất giữa mục tiêu của tổ chức với chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. 

quan

2.

Nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, quản trị và khả năng 
hợp tác quốc tế của các tổ chức nhân dân, các hội, pháp nhân khác của Việt 
Nam, các tổ chức nhân dân, các doanh nghiệp xã hội và các tổ chức cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động trong hợp tác, định hướng và tiếp 
nhận hiệu quả các nguồn lực phi chính phủ nước ngoài.

Sở Nội vụ, các tổ 
chức nhân dân

Sở Ngoại vụ, 
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Thường xuyên

3.
Khuyến khích các tổ chức nhân dân trong nước tại địa phương có năng lực 
và kinh nghiệm tham gia sâu tại các diễn đàn đa phương nhằm đóng góp 
cho tiếng nói của Việt Nam. 

Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Các Sở, ngành, 
các tổ chức nhân 

dân
2026 - 2030

VI. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều phối công tác phi chính phủ 
nước ngoài

1. Kiện toàn bộ phận phụ trách công tác phi chính phủ nước ngoài theo hướng 
tinh gọn, mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp.

Các Sở, ngành, địa 
phương

Các Sở, ngành, 
địa phương 2026

2.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trách 
nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quản lý nhà nước và hướng dẫn, 
kiểm tra triển khai thực hiện công tác; định kỳ giám sát, thanh tra, kiểm tra 
việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước 
ngoài và các hoạt động tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ 
nước ngoài.

Các Sở, ngành, địa 
phương

Sở Ngoại vụ, 
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Thường xuyên.

3.
Tăng cường trách nhiệm báo cáo, giải trình của các tổ chức phi chính phủ 
nước ngoài trong việc cung cấp, triển khai viện trợ phi chính phủ nước 
ngoài

Sở Ngoại vụ, Liên 
hiêp các tổ chức 

hữu nghị thành phố

Các Sở, ngành, 
địa phương 2026 - 2030

4.
Đổi mới, nâng cao tính chủ động, chất lượng, hiệu quả, phối hợp trao đổi 
thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan đầu mối về công tác 
phi chính phủ nước ngoài.

Các Sở, ngành, địa 
phương

Các Sở, ngành, 
địa phương Thường xuyên.

VII. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, 
đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác phi chính phủ nước ngoài  



1.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, trình 
độ chuyên môn, cập nhật kiến thức về đường lối, chủ trương đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức về an ninh quốc gia, xu hướng hỗ 
trợ phát triển trên thế giới, năng lực nhận diện, phòng ngừa rửa tiền, tài trợ 
khủng bố cho đội ngũ cán bộ làm công tác phi chính phủ nước ngoài các 
cấp, bảo đảm có phẩm chất, kỷ luật và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới.

Sở Ngoại vụ, Liên 
hiệp các tổ chức 

hữu nghị thành phố

Các Sở, ngành, 
địa phương Thường xuyên.

2.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, các lớp kỹ năng, nghiệp vụ về 
công tác phi chính phủ nước ngoài, đào tạo kỹ năng vận động, triển khai các 
chương trình, dự án, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho các cơ 
quan, tổ chức và cán bộ tham gia làm công tác phi chính phủ nước ngoài ở 
các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sở Ngoại vụ,
Liên hiệp các tổ 
chức hữu nghị 

thành phố

Các Sở, ngành, 
địa phương Thường xuyên.

3

Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn cho nhân sự làm việc cho các tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố để chia sẻ thông tin, 
trao đổi kinh nghiệm tư vấn cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển 
khai các chương trình, dự án thiết thực, phù hợp với Việt Nam và yêu cầu 
của địa phương.

Sở Ngoại vụ, Liên 
hiệp các tổ chức 

hữu nghị thành phố

Các Sở, ngành, 
địa phương 2026 - 2030
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